
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 06/TC-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 năm 2026 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành trong tháng 05 năm 2026 

  

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 

977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Sở Tư pháp ra Thông cáo báo 

chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 05 năm 

2026, như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 05 năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 80 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 

35 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 42 Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 03 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể:  

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(3) Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(4) Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện 

xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(5) Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở 

xuống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(6) Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và 

cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(7) Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026  quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

(8) Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(9) Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(10) Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(11) Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(12) Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực 

hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(13) Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2026 - 2030. 

(14) Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hoá, danh 

lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(15) Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030. 



  3 

(16) Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

một số nội dung và mức chi sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(17) Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(18) Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm 

non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ 

đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở 

địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(19) Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(20) Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng 

dẫn học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(21) Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(22) Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập 

huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang. 

(23) Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 hỗ trợ 

kinh phí thực hiện hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(24) Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

(25) Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

chuyên trách hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(26) Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

tổng mức chi trong xây dựng quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định 

mức chi đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp 



 4 

luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(27) Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức trợ cấp đặc thù; mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(28) Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(29) Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ 

bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với các nhiệm vụ 

chi của địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(30) Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang 

phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công 

thương tỉnh Tuyên Quang. 

(31) Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi cụ thể thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

(32) Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ 

thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(33) Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(34) Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(35) Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2026 Ban hành 

Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(2) Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2026  sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập dự toán ngân 

sách nhà nước cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành 

kèm theo Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(4) Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 giao trách 

nhiệm quản lý nhà nước và phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý, ghi 

sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Tuyên Quang. 

(6) Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định 

thời gian lập, lập lại, gửi dự toán; tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, 

giao dự toán; mức rút dự toán chi bổ sung cân đối ngân sách; việc rút dự toán của 

ngân sách cấp xã; thời hạn, biểu mẫu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách; thời 

gian gửi báo cáo quyết toán; việc báo cáo công khai ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(7) Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2026 quy định 

về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(8) Quyết định 37/2026/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 quy định 

phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao 

động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(9) Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(10) Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, hợp đồng lao 

động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(11) Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 quy định 

cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(12) Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định 

hạn mức và diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

(13) Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(14) Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định 

về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và 

quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(15) Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 phân cấp 

thẩm quyền quyết định bổ sung số lượng, điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị 

phục vụ công tác các chức danh; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và máy móc, 

thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(16) Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(17) Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(18) Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây 

phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

(19) Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định 

xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(20) Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế phối hợp ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác 

và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(21) Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026  quy định 

thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua 

sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây 

dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 
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(22) Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 quy định 

về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao 

thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn 

kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(23) Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(24) Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 phân công, 

phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(25) Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(26) Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 quy định 

thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân 

sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt 

quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(27) Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 quy định 

về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(28) Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(29) Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(30) Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” tỉnh Tuyên Quang. 

(31) Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối 

với từng nhóm đối tượng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(32) Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(33) Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ 
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sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(34) Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(35) Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm 

đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(36) Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(37) Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(38) Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(39) Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị; phân cấp quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(40) Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận 

hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(41) Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

(42) Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 phân cấp 

cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

3. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

(1) Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 ban hành 

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 phân 

cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
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(3) Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 ban 

hành Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng 

thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ 

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Hiệu lực thi hành, sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của 

các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 05 năm 2026 chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo Thông cáo báo chí này. 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

ban hành trong tháng 05 năm 2026, Sở Tư pháp xin thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục PBGDPL&TGPL, Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN; 

- Báo và PTTH Tuyên Quang; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Phòng PBGDPL; 

- Lưu: VT, XDKTVB&THPL.(TTLan). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Lâm 
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PHỤ LỤC 

Hiệu lực thi hành, sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu 

của các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 5/2026 

(kèm theo Thông cáo báo chí số 06/TC-STP ngày 02/6/2026 của Sở Tư pháp) 

 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1. Nghị quyết 03/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên 

dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

- Nghị quyết này bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối 

với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 28, 29 mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại  khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số1; tạo cơ sở pháp lý chi trả mức thù 

lao hằng tháng đối với công tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

                                                 
1 Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định: “Căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cộng tác viên dân số; trình Hội đồng nhân dân quy định mức thù 

lao hằng tháng của cộng tác viên không thấp hơn mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này”. 
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09/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND quy định mức thù lao hằng tháng cho 

cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 04 

Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức thù lao và nguồn kinh phí thực hiện. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

2. Nghị quyết 12/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức chi thực hiện Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 25, Mục VII, Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại  khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-

BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản 

lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 20302; tạo cơ sở pháp lý 

                                                 
2 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định: “Mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực 

hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, 

điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình 1322 và khả năng cân đối nguồn lực, 

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(đối với các nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các mức chi đảm bảo 

phù hợp.”. 
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cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2030; đồng 

thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND quy định mức chi từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 áp dụng cho giai đoạn 2026 – 

2030, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất 

chất lượng. 

(3) Điều 3: Mức chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng 

suất chất lượng. 

(4) Điều 4: Mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương 

trình 1322 tại địa phương. 

(5) Điều 5: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất 

thông minh, dịch vụ thông minh. 

(6) Điều 6: Tổ chức thực hiện. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

3. Nghị quyết 13/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ 

ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chí để quyết định thực hiện đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu 
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thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 35, Mục II, Phụ lục III và số thứ 

tự 34, Mục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 

25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước 

sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại  điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 

84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 

146/2025/QH15, Luật số 147/2025/QH153; tạo cơ sở pháp lý để quyết định thực 

hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 40/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND quy định các tiêu chí để quyết định thực 

hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có 

công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, 

chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

                                                 
3 Điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai quy định: “1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Dự án quy định tại khoản 27 Điều 79 của Luật này mà được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 

giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;”. 
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4. Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng 

đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ cho người 

sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính 

sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn 

tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư mua phương tiện xe buýt mới, 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 47, Mục V, Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 4 Điều 57 Luật Đường bộ số 

35/2024/QH154; nhằm khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

21/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các 

tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ cho 

người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua 

chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 06 Điều, cụ thể 

như sau: 

                                                 
4 Khoản 4 Điều 57 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 quy định:  

“Điều 57. Vận tải hành khách bằng xe ô tô: ...4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguồn lực địa phương 

quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải 

hành khách công cộng băng xe buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

thông qua chính sách miễn, giảm giá vé. 
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(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án 

đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt. 

(3) Điều 3: Hỗ trợ giá vé cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí hỗ trợ. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

5. Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe 

ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu tính lệ phí 

trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 30 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 

10/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 51/2025/NĐ-CP, Nghị định số 175/2025/NĐ-CP5; tạo cơ 

sở pháp lý cho việc tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 

chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

                                                 
5 Điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2025/NĐ-

CP, Nghị định số 175/2025/NĐ-CP quy định:  

“5. Ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động 

cơ, xe máy chuyên dùng, xe tương tự các loại xe này: Mức thu là 2%. 

Riêng: 

a) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe pick-up chở người): nộp lệ phí trước bạ lần đầu 

với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa 

phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không 

quá 50% mức thu quy định chung tại điểm này.”. 
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21/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần 

đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe pick-up 

chở người) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu theo tỷ lệ (%). 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

6. Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 

đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về phí đăng ký và phí cung cấp thông tin 

biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 

dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 44 Phụ lục III và số thứ tự 41 Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 17, khoản 21 Điều 2 Thông tư số 
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85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 

và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC6; 

tạo cơ sở pháp lý cho việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo 

đảm và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

29/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý, sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp thông tin về biện pháp 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung và mức thu phí. 

(4) Điều 4: Đối tượng được miễn nộp phí. 

(5) Điều 5: Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí. 

(6) Điều 6: Tổ chức thực hiện. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

7. Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 

trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ 

ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 44 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc 

                                                 
6 khoản 17, khoản 21 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

106/2021/TT- BTC quy định:  

“Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

…17. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

…21. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện).”. 
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áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC7; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công 

trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 07 Điều, 

cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung và mức thu phí. 

(4) Điều 4: Khai, thu, nộp và quyết toán phí. 

(5) Điều 5: Quản lý và sử dụng phí. 

(6) Điều 6: Tổ chức thực hiện. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

8. Nghị quyết 18/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

                                                 
7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT- BTC 

quy định:  

“Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

… 2. Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 

(bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển).”. 
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+ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

+ Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 13 Mục I Phụ lục III; số thứ tự 

10 Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 

tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các 

Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh 

Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP 

quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản8; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 

số 30/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND quy định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Đơn vị tính, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

9. Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản 

                                                 
8 Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định:  

“Điều 6. Mức thu phí 

…4. Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí, Biểu khung mức thu phí ban hành 

kèm theo Nghị định này và tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc 

đối tượng chịu phí, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp 

dụng tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.”. 
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lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, đối 

tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

+ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch 

vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang. 

+ Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, khai thác nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự: 5, 12 Mục I, số thứ tự 32 Mục 

II Phụ lục III; số thứ tự 13, 14, 15, 16 Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 11, 12, 13, 14, 16 Điều 2, khoản 5 Điều 

3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

106/2021/TT-BTC9; tạo cơ sở pháp lý cho việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử 

dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý 07 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp (gồm: Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND, 

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND, Nghị 

quyết số 38/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

42/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND) do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường, gồm 09 Điều và 04 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

(4) Điều 4: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

(5) Điều 5: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt. 

                                                 
9 Khoản 11, 12, 13, 14, 16 Điều 2, khoản 5 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 106/2021/TT- BTC quy định:  

“Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

… 11. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

12. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt 

động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện). 

13. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan 

địa phương thực hiện). 

14. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

…16. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

…Điều 3. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

…5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất”. 



 22 

(6) Điều 6: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà, tài sản gắn liền với đất. 

(7) Điều 7: Hình thức nộp phí, lệ phí. 

(8) Điều 8: Tổ chức thực hiện. 

(9) Điều 9: Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ban hành kèm theo 04 Phụ lục, gồm: 

- Phụ lục I: Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

- Phụ lục II: Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

- Phụ lục III: Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ 

lượng, khai thác nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 

nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt. 

- Phụ lục IV: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất khai thác thông tin dữ liệu đất đai. 

10. Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ điểm e, khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết 

số 20/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang; 

+ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 46 Mục V Phụ lục III và số thứ tự 

42 mục V Phụ lục IV Danh mục Nghị quyết ban hành kèm theo Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
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ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC10; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, 

kịp thời xử lý Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2023/NQ-

HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

11. Nghị quyết 21/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức 

chi hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi cho hoạt động 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; 

nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 6 Mục II Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC 

                                                 
10 Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

quy định:  

“…Điều 3. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

…6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.”. 
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ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính 

cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, hội thi 

sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng11 và khoản 1 Điều 

3 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện hoạt động sáng kiến12; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng kinh phí cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp 

thời xử lý Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND quy định quy định mức chi cho hoạt động 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; 

nội dung và mức chi cụ thể từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức chi cụ thể cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. 

(3) Điều 3: Nội dung và mức chi cụ thể thực hiện hoạt động sáng kiến. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

12. Nghị quyết 22/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

                                                 
11 Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định: “Các mức chi quy định tại Điều này là mức chi tối 

đa từ nguồn ngân sách nhà nước. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương 

và các địa phương ban hành theo thẩm quyền các mức chi cụ thể đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học 

công nghệ và kỹ thuật của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá mức quy định tại Điều 

này. 

Trong trường hợp huy động được nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp (ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 

hỗ trợ), các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có thể áp dụng mức chi cao hơn mức chi quy định tại Thông 

tư này trong phạm vi nguồn kinh phí huy động được”. 
12 Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định: “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ 

trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Chương II Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo khả 

năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp.”. 
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- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

+ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 28 Mục II Phụ lục III và số thứ 

tự 29 Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 

25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng 

các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và 

tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC 

ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh 

phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông13; tạo cơ sở pháp lý cho 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 

27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; bồi dưỡng năng lực triển khai chương 

trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

(quy định tại Mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

                                                 
13 khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả 

năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”. 
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giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”) trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức chi tập huấn, bồi dưỡng. 

(3) Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

13. Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 – 2030 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

+ Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

đến năm 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 53 Mục VII Phụ lục III; số thứ tự 50 Mục Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 

15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1514 và điểm c khoản 1 

Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH1515; nhằm khuyến khích phát triển du lịch 

                                                 
14 Khoản 6 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:  

“Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: 

… 6. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, xây dựng, giao thông, phát triển đô thị và hạ 

tầng đô thị, nông thôn: 

a) Quyết định chính sách, biện pháp nhằm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của địa phương theo quy 

định của pháp luật;.”. 
15 Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:… c) 



  27 

trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND một số chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 11 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc thực hiện; (3) 

Nguồn kinh phí hỗ trợ. 

- Chương II - Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, gồm 06 Điều 

(từ Điều 4 đến Điều 9), quy định về: (1) Hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống tại 

các khu, điểm du lịch; (2) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu, điểm du lịch; (3) 

Hỗ trợ xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách du lịch; (4) Hỗ trợ mua, đóng 

thuyền, tàu chở khách du lịch; (5) Hỗ trợ đạt các giải thưởng, danh hiệu du lịch trong 

nước và quốc tế; (6) Hỗ trợ đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch khác. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 10 và Điều 11), quy 

định về: (1) Điều khoản thi hành; (2) Quy định chuyển tiếp. 

14. Nghị quyết 24/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông 

coi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định chính sách hỗ trợ đối với 

người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 51, Mục VII, Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

                                                 
Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp 

khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;”. 
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Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 99 Nghị định số 308/2025/NĐ-

CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa16; tạo cơ sở pháp lý 

thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hoá, 

danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời 

xử lý Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người 

trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn 

dân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 

di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Điều kiện áp dụng, nguyên tắc áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

15. Nghị quyết 25/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở 

trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2030 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 26 Mục VII Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
16 Khoản 2 Điều 99 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP quy định: “Ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức được giao 

quản lý, sử dụng di tích, người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu toàn 

dân trên địa bàn không là đơn vị sự nghiệp công lập, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp 

với khả năng cân đối ngân sách địa phương; đối với các di tích nằm trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trở lên, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với phần di tích trên địa bàn.”. 
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b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

203017; tạo cơ sở pháp lý thực hiện hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

ở trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2030; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND 

do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy 

nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cụ thể đăng ký bảo 

hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công 

nhận giống cây trồng mới ở trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nguyên tắc hỗ trợ. 

(3) Điều 3: Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

16. Nghị quyết 26/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi sử dụng ngân sách 

nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định nội dung và định mức chi 

cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

                                                 
17 Điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định: “Đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan trung 

ương quản lý, mức kinh phí quy định tại điểm a và điểm b khoản này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước, 

trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương trình tự đảm bảo; 

Đối với nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên quan, điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với 

khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện..”. 
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- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 11 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 38/2025/TT-

BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo18 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng 

dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo19; tạo cơ 

sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để 

quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chương 

trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

22/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi sử 

dụng ngân sách nhà nước để: Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; hỗ trợ các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh, gồm 09 Điều, cụ thể như sau: 

                                                 
18 Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN quy định: “Căn cứ định mức quy định tại Thông tư này, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định 

nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, nhưng tối 

đa không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này”. 
19 Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN quy định: “Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định nội dung 

và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, nhưng tối đa không vượt 

quá định mức quy định tại Thông tư này. 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các nội dung, 

định mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo đúng quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn..”. 
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(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nguyên tắc áp dụng. 

(4) Điều 4: Nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

(5) Điều 5: Nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

(6) Điều 6: Chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; 

Hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 

(7) Điều 7: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(8) Điều 8: Tổ chức thực hiện. 

(9) Điều 9: Điều khoản chuyển tiếp. 

17. Nghị quyết 27/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 22 Mục V Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 

17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030”20; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh 

                                                 
20 Khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC quy định:  

“3. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập 

dự toán chi cho việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Căn cứ tình hình thực tế 

tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
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phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND do không còn 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau 

sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể thực hiện Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, 

cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung chi, mức chi. 

(3) Điều 3: Kinh phí thực hiện. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Hiệu lực thi hành. 

18. Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ 

và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm 

việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại 

cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 

nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động 

làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại 

cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa 

phương. 

4. Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, 

mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại địa phương, bảo đảm phù hợp 

với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách địa phương.”. 
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+ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một 

số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND 

ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 48, 49, 50 Mục VI, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm khoản 7 Điều 

15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1521 và khoản 2 Điều 8, 

khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 104/2022/NĐ-CP22; nhằm khuyến khích phát triển giáo dục 

mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết 

số 05/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho 

trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao 

                                                 
21 Điểm a khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:  

“Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: 

“ …7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:  

a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa 

phương theo quy định của pháp luật;.”. 
22 Khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP quy định:  

“Điều 8. Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công 

nghiệp: ….2. Nội dung chính sách: Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tối thiểu 

160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức 

hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

….Điều 10. Chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa 

bàn có khu công nghiệp 

…2. Nội dung chính sách: Giáo viên mầm non bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ 

trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng). Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập hiện hành. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm 

ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính 

đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây 

dựng phù hợp với khả năng ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định”. 
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động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm 

việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, gồm 09 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nguyên tắc hỗ trợ. 

(4) Điều 4: Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ. 

(5) Điều 5: Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao 

động làm việc tại khu công nghiệp. 

(6) Điều 6: Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo 

dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp. 

(7) Điều 7: Nguồn kinh phí. 

(8) Điều 8: Tổ chức thực hiện. 

(9) Điều 9: Điều khoản thi hành. 

19. Nghị quyết 29/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc 

thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi chuẩn 

bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 20 Mục V Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 13 Điều 8, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 

69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo 

dục phổ thông23; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí 
                                                 

23 Khoản 13 Điều 8, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC quy định:  
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thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

03/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều và 01 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nguyên tắc áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung, mức chi. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND ban hành kèm theo Phụ lục: Mức chi tiền 

công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

20. Nghị quyết 30/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải và 

giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc 

thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm khoản 7 Điều 

15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1524; nhằm khuyến 
                                                 

“Điều 8. Quy định về mức chi 

...13. Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh quy định tại khoản 4, khoản 8, điểm b, 

c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công 

cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm 

vụ thi ở địa phương. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

...4. Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội 

dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm 

phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân sách địa phương..”. 
24 Điểm a khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:  

“Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: 
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khích, động viên học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn 

học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo dành 

cho học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với học 

sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt giải tại các 

kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo dành cho học sinh thuộc các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, 

ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phối 

hợp tổ chức hoặc cử tham gia các kỳ thi, cuộc thi khu vực quốc tế và quốc tế, gồm 

06 Điều và 01 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung, mức tiền thưởng. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

21. Nghị quyết 31/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa 

phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 

2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối 

với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 24 Mục IV Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2025/TT-

BTC ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự 

                                                 
“ …7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:  

a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa 

phương theo quy định của pháp luật;.”. 



  37 

toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức 

các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam25; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể thao của tỉnh; đồng thời, kịp 

thời xử lý Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu 

thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 05 Điều, cụ 

thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung chi và mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

22. Nghị quyết 32/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể 

thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chế độ dinh dưỡng đặc 

thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi 

đấu của tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 23 Mục VI Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 349/2025/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối 

                                                 
25 Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2025/TT-BTC quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quy định các mức chi cụ thể để tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức để thực hiện 

cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tình hình thực tế và tính chất của từng giải 
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với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu26; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời 

gian tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh; đồng thời, kịp thời xử Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với 

thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh, gồm 

05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức chi và thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng. 

(4) Điều 4: Kinh phí thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện. 

23. Nghị quyết 33/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp 

xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoàn tất thủ 

tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang; 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 40 Mục IV Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 

15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1527 và khoản 2 Điều 79 

                                                 
26 Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP quy định: “Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị định này và ban hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi cho thành 

viên đội thể thao thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách địa phương”. 
27 Điểm a khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:  
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Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14, 

Luật số 59/2024/QH15, Luật số 81/2025/QH1528; nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em 

được hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm gánh nặng 

cho gia đình, địa phương nơi trẻ sinh sống, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý 

cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ; đồng thời, kịp thời xử Nghị quyết số 17/2023/NQ-

HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí thực hiện hoàn 

tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng, chưa được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hiện hành của 

nhà nước, thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung, mức hỗ trợ. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

24. Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng tạm thời 

lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026.  

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau:  

+ Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế 

                                                 
“Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: 

“ …7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:  

a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa 

phương theo quy định của pháp luật;.”. 
28 Khoản 2 Điều 79 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14, Luật 

số 59/2024/QH15, Luật số 81/2025/QH15 quy định: 

 “Điều 79. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

…3. Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành nghị quyết để thực hiện và giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.” 
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độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

- Bãi bỏ số thứ tự 43 mục V Phụ lục IV và số thứ tự 45 mục V Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp 

xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC29; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng 

tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung thu và mức thu phí. 

(3) Điều 3: Chế độ thu, nộp phí. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

25. Nghị quyết 35/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ 

chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách hội do Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 35/2026/NQ-HDNĐ có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

                                                 
29 khoản 17, khoản 21 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

106/2021/TT- BTC quy định:  

“Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

… Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố”. 
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- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 

2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chế độ thù lao đối 

với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 13 Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1530 và điểm b khoản 1, 

khoản 3 Điều 39, khoản 4, 5 Điều 40 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội31; nhằm 

giữ ổn định chế độ, chính sách đối với các chức danh lãnh đạo chuyên trách hội 

do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời, kịp thời xử Nghị quyết số 

59/2012/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao hằng tháng đối 

với người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách hội do 

Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

                                                 
30 Điểm a khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:  

“Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: 

“ …3. Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư và thực hiện liên kết vùng: 

c) Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp 

mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương; quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các nội dung khác theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước”. 
31 Điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 39, khoản 4, 5 Điều 40 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: 

“Điều 39. Chính sách của Nhà nước đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, bao gồm: 

b) Chế độ thù lao cho những người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách của hội; 

3. Đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương thì căn cứ nội dung hỗ trợ kinh phí tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc hỗ trợ kinh 

phí từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.”. 

Điều 40. Chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 

4. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội được hưởng chế độ thù 

lao theo quy định của pháp luật. 

5. Kinh phí chi trả thù lao cho các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này được lấy từ nguồn ngân sách nhà 

nước hỗ trợ hàng năm cho hội.”. 
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(2) Điều 2: Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

26. Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định mức chi đối với các nhiệm vụ, hoạt 

động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định định mức phân bổ kinh phí 

bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 16 Mục IV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 

31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH1532 và quy định chi tiết nội dung 

được giao tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 

năm 2025 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 

năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong 

xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật33; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, 

                                                 
32 Điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định: 

“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp 

…9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 

h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương;”. 
33 Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định: 

“… Điều 5. Định mức khoán chi trong xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa được quy định tại 

Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 

…2. Tổng mức chi trong xây dựng quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dựa trên 



  43 

quản lý, sử dụng kinh phí trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND quy định tổng mức chi trong xây dựng 

quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định mức chi đối với các nhiệm 

vụ, hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm 06 Điều, cụ 

thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Tổng mức chi trong xây dựng quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

(3) Điều 3: Định mức chi đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(4) Điều 4: Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

27. Nghị quyết 37/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù; mức hỗ trợ đối với người 

cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người 

cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ 

trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau 

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

                                                 
khả năng cân đối ngân sách, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế và trên cơ sở 

tham chiếu mức chi sau đây: 

a) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 30.000.000 đồng/01 văn bản; 
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+ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma 

túy bắt buộc, tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao đối với 

người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối với các đối 

tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 57 Mục IX Phụ lục III và số thứ tự 55 Mục IX Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp 

xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối 

với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập34, 

khoản 3 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử 

lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 81/2025/NĐ-CP35 và khoản 11 Điều 5 Thông 

tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực 

hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công 

tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy36; tạo cơ sở pháp lý cho việc chi trả trợ cấp đặc 

                                                 
34 Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào Điều kiện cụ thể của từng địa phương, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại Nghị 

định này”. 
35 Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 81/2025/NĐ-CP 

quy định:  

“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định: 

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này; 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với 

người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện”. 
36 Khoản 11 Điều 5, khoản 3, 4 Điều 7 Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định:  

“Điều 5. Chi thực hiện chế độ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 

bắt buộc (sau đây viết tắt là người cai nghiện bắt buộc) trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt 

buộc.  

…11. Chi hỗ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trở về địa phương nơi cư trú: …Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa để cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện 

mua sắm và cấp quần áo cho đối tượng; hỗ trợ mức cao hơn mức tiền ăn và tiền tàu xe quy định tại điểm này. 
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thù, hỗ trợ đối với người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 13/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù; mức hỗ 

trợ đối với người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn 

tỉnh, gồm 06 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức hỗ trợ đối với người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập. 

(3) Điều 3: Mức trợ cấp đặc thù đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 

vụ, công nhân công an, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

28. Nghị quyết 38/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống 

ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định một số chính sách hỗ 

trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 36 mục XI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

                                                 
Điều 7. Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy. 

3. Chi hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh (đối với người 

cai nghiện tự nguyện là nữ) đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập: Căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định mức hỗ trợ cụ thể, ít nhất bằng 70% mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của địa phương. 

4. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định: 

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện.”. 
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Quang Về áp dụng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật 

Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

81/2025/QH1537, điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 

89/2025/QH1538 và quy định chi tiết nội dung được giao tại khoản 5 Điều 39 Nghị 

định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy39; nhằm 

tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm về ma túy, kịp thời động viên, khích lệ lực lượng trực tiếp đấu tranh, phòng 

chống với tội phạm về ma túy trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xử Nghị quyết 

số 10/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ công 

tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, gồm 12 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Hỗ trợ kinh phí cho người không thuộc trường hợp hưởng lương 

từ ngân sách được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma 

túy đang trong thời hạn quản lý quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Nghị định 

số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. 

(4) Điều 4: Hỗ trợ kinh phí cho lãnh đạo Công an tỉnh; cán bộ, chiến sĩ thuộc 

Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an 

                                                 
37 Khoản 3 Điều 3 Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

81/2025/QH15 quy định: 

“Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy 

…3. Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma tuý”. 
38 Điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định: 

“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp 

…9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 

h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương;”. 
39 Tại khoản 5 Điều 39 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định: 

“Mức hỗ trợ người được phân công giúp đỡ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này do Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn 25% mức lương cơ sở”. 
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tỉnh trực tiếp, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác phòng, 

chống ma túy. 

(5) Điều 5: Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện các biện pháp đấu tranh 

với tội phạm về ma túy trong bắt giữ và khởi tố bị can theo các tội danh về ma túy 

được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

(6) Điều 6: Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng trực tiếp bắt đối tượng truy nã 

phạm tội về ma túy. 

(7) Điều 7: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng, 

chống ma túy bị phơi nhiễm hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

(8) Điều 8: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham 

gia đấu tranh với tội phạm về ma túy trong khi thi hành công vụ bị thương phải 

điều trị tại bệnh viện, suy giảm khả năng lao động. 

(9) Điều 9: Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng 

trực tiếp tham gia phòng, chống ma tuý hy sinh trong khi thi hành công vụ. 

(10) Điều 10: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(11) Điều 11: Tổ chức thực hiện. 

(12) Điều 12: Điều khoản thi hành. 

29. Nghị quyết 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi 

dưỡng và mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa 

phương đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên 

tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật 

tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang. 



 48 

+ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa 

phương do ngân sách địa phương đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 58 Mục IX Phụ lục III, số thứ tự 56, 57, 58 Mục IX Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang 

trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 14, Điều 23, khoản 2 Điều 26 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH1540; tạo cơ sở pháp lý cho việc thành 

lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, chi trả tiền hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi bảo đảm hoạt 

động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, kịp thời 

xử lý Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND, 

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND do 

                                                 
40 khoản 3 Điều 14, Điều 23, khoản 2 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 

30/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH15 quy định: 

“Điều 14. Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

…3. Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, diện tích tự 

nhiên của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu 

chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. 

… Điều 23. Hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên 

hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định. 

2. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được 

cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều 

động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ, bồi dưỡng được quy định như sau: 

a) Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa 

vụ Công an nhân dân; 

b) Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực 

hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của 

pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

c) Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng 

được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

d) Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều 

động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. 

…Điều 26. Nhiệm vụ chi của địa phương 

… 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cho lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương”. 
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không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ 

trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách 

địa phương đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 

(3) Điều 3: Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 

(4) Điều 4: Mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở. 

(5) Điều 5: Mức chi đối với các nhiệm vụ chi đảm bảo hoạt động cho lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

(6) Điều 6: Nguồn kinh phí. 

(7) Điều 7: Tổ chức thực hiện. 

(8) Điều 8: Điều khoản thi hành. 

30. Nghị quyết 40/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục 

Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-

CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

241/2025/NĐ-CP41; tạo cơ sở pháp lý cho việc mua sắm, thủ tục cấp phát phù 

                                                 
41 Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP 

quy định: “Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, 

cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát 

phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường”. 
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hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi 

cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp 

phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm 

việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, gồm 05 Điều, cụ thể 

như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Chế độ mua sắm. 

(3) Điều 3: Thủ tục cấp phát. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

31. Nghị quyết 41/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể thực hiện các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 

2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về quy định mức chi, việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 33 Mục X Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 167/2012/TT-

BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập 

dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính42; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí 

                                                 
42 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 167/2012/TT-BTC quy định: “Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức 

chi tối đa. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân sách; Bộ 

trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá 

mức chi quy định tại Thông tư này.”. 
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ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính và nhập văn bản, thủ tục hành chính vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý 

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể đối với các hoạt 

động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và 

nhập văn bản, thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

32. Nghị quyết 42/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và 

xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi 

duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15 

tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử 
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lý cấp bách sự cố đê điều43; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống 

đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị 

quyết số 05/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, 

bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự 

cố đê điều. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

33. Nghị quyết 43/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, 

công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau:  

+ Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 8 Mục I Phụ lục III; số thứ tự 1 

Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 

8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị 

                                                 
43 Điều 5 Thông tư số 68/2020/TT-BTC quy định: “Căn cứ nội dung chi duy tu, bảo dưỡng đê điều quy định 

tại Điều 4 của Thông tư này; thực trạng hệ thống đê điều do địa phương quản lý và khả năng kinh phí; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý 

cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý cho phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đê do địa 

phương quản lý..”. 
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quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà 

Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC44; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử 

lý Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND do 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu 

năm, cây lâm nghiệp), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh, 

gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung và mức thu phí. 

(3) Điều 3: Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

34. Nghị quyết 44/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 30 Mục IX Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội 

                                                 
44 Khoản 1  Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT- BTC 

quy định:  “Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

1. Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.”. 
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đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC 

ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc 

thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi45; tạo 

cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện chính sách tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện. 

35. Nghị quyết 45/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng 

ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2026.  

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú 

tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

+ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị 

                                                 
45 Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định:  

“Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định 

tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 

85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;.”. 
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quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp 

do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

- Bãi bỏ số thứ tự 34, số thứ tự 35 Mục XI Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2024/QH1546; tạo cơ sở pháp 

lý cho việc xác định cá nhân đủ điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp 

do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, 

bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự 

cố đê điều. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 20 tháng 5 năm 2026; bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND 

                                                 
46 Điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2024/QH15 

quy định: “3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

…b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp 

hơn 08 m2 sàn/người.”. 
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ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, 

cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 66 Luật Công chứng số 

46/2024/QH1547; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý 

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý, cập 

nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND quy định 

việc quản lý, cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực (sau đây gọi chung là Cơ sở dữ liệu) trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm 03 

Chương, 19 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Giải thích từ ngữ; (3) 

Nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; (4) Những hành 

vi bị nghiêm cấm. 

- Chương II – Những quy định cụ thể, gồm 07 Điều (từ Điều 5 đến Điều 

11), quy định về: (1) Cấp, khóa, thay đổi tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu; 

(2) Tiếp nhận, cập nhật thông tin giao dịch vào Cơ sở dữ liệu; (3) Cung cấp thông 

tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn; (4) Nội dung, cách thức, thời hạn gửi 

thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn; (5) Chỉnh sửa thông tin đã cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu; (6) Tra cứu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu; (7) Sao lưu dữ liệu. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 08 Điều (từ Điều 12 đến Điều 19), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của Sở Tư pháp; (2) Trách nhiệm của Sở Nông 

                                                 
47 Khoản 3 Điều 66 Luật Công chứng số 46/2024/QH15 quy định: 

“Điều 66. Cơ sở dữ liệu công chứng 

3. Cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương bao gồm thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của 

tài sản, các thông tin về biện pháp ngăn chặn và cảnh báo rủi ro trong hoạt động công chứng, thông tin về giao 

dịch đã được công chứng, văn bản công chứng và tài liệu liên quan trong hồ sơ công chứng. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương; ban hành quy 

chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương.”. 
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nghiệp và Môi trường; (3) Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; (4) Trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân cấp xã; (5) Trách nhiệm của Hội Công chứng viên tỉnh; (6) 

Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng; (7) Tổ chức thực hiện; (8) 

Điều khoản chuyển tiếp. 

2. Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

- Bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 92 Mục VIII Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐUBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 4 

Điều 10, khoản 2, 9 Điều 11 Luật Báo chí số 126/2025/QH1548 và khoản 1 Điều 

81 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH1549; nhằm động viên, cổ vũ phong 

trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo, phát hiện, bồi dưỡng 

những tài năng báo chí, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập 

thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, là nguồn để 

tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc dự thi Giải Báo chí Quốc gia; đồng thời, kịp 

                                                 
48 Khoản 4 Điều 10, khoản 2, 9 Điều 11 Luật Báo chí số 126/2025/QH15 quy định: 

“Điều 10. Quản lý nhà nước về báo chí 

…4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí đối với cơ quan báo chí của địa phương, 

cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương và các hoạt động khác theo quy định của 

Luật này. 

Điều 11. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí 

…2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về 

báo chí. 

…9. Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động 

báo chí”. 
49 Khoản 1 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định: 

“Điều 81. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác 

1. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có 

thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương 

trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.”. 
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thời xử lý Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế giải thưởng 

báo chí tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND gồm 03 

Chương, 14 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy 

định về: (1) Tên gọi và mục đích, ý nghĩa Giải báo chí; (2) Phạm vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc thực hiện; (4) Thẩm quyền xét, tặng Giải báo 

chí; (5) Quyền lợi của người được tặng Giải báo chí. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 07 Điều (từ Điều 6 đến Điều 12), quy 

định về: (1) Điều kiện tham dự Giải báo chí; (2) Loại hình, thể loại xét tặng Giải 

báo chi; (3) Cơ cấu và số lượng giải thưởng Giải báo chí; (4) Hội đồng Giải báo 

chí; (5) Nội dung xét, tặng Giải báo chí; (6) Cách thức chấm Giải; (7) Khiếu nại 

và giải quyết khiếu nại. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 13 và Điều 14), quy 

định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; (2) Điều khoản thi hành. 

3. Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định định mức kinh 

tế - kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác định giá đất trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 86/2025/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND để sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 86/2025/QĐ-UBND theo đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH1550, trong đó bổ 

sung định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá 

đất, làm cơ sở xây dựng Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026. 

                                                 
50 Tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH15 quy định: “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn 

bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc 

thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 

Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”. 
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c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác 

định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

86/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, gồm 02 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác định giá đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

(2) Điều 2: Điều khoản thi hành. 

4. Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 giao 

trách nhiệm quản lý nhà nước và phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, 

xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao trách nhiệm quản lý nhà nước và 

phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 28 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 20, khoản 2 

Điều 21 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch51 

                                                 
51 Khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định:  

““Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch trên địa bàn cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây 

gọi là cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch) đảm bảo thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng 

cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, phù hợp với quy mô tài sản và đặc điểm kinh tế, xã hội của 

địa phương. 

…Điều 20. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý. 
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và khoản 3 Điều 3, điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2025/TT-BTC52; tạo cơ sở pháp 

lý xác định trách nhiệm quản lý nhà nước, thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý, 

ghi sổ kế toán, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 11/2024/QĐ-

UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND giao trách nhiệm quản lý nhà nước và 

phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý, ghi sổ kế toán, tính hao mòn, 

trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, gồm 

07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch. 

(3) Điều 3: Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại. 

(4) Điều 4: Phân cấp thẩm quyền quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch do nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập quản lý. 

                                                 
…Điều 21. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.”. 
52 Khoản 3 Điều 3, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 73/2022/TT-BTC quy định: 

““Điều 3. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

…3. …Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện theo 

một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh hoặc từng tài sản độc lập để cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực hiện việc ghi sổ kế toán. 

…Điều 8. Danh mục tài sản, khung thời gian tính hao mòn, trích khấu hao và tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao 

1. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung: 

…c)… Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch 

quyết định thời gian tính hao mòn/trích khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài 

sản độc lập (từng đối tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị: 

…c)… Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch 

quyết định thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao cụ thể đối với từng hệ thống, từng tài sản độc lập (từng đối 

tượng ghi sổ kế toán), đảm bảo phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá nước sạch được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định.”. 
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(5) Điều 5: Phân cấp thẩm quyền quyết định thời gian tính hao mòn/trích 

khấu hao và tỷ lệ hao mòn/khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

do nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập quản lý. 

(6) Điều 6: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

5. Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông 

tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế hoạt động Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 112 Mục XII Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 5 

Điều 4 Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật 

cho Cổng Thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước53; tạo 

cơ sở pháp lý cho việc quản lý, vận hành và cung cấp thông tin Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND do không 

còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước 

sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý, vận 

hành và cung cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND gồm 03 

Chương, 20 Điều, cụ thể như sau: 

                                                 
53 Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT quy định: “Cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử hoặc 

trang thông tin điện tử có quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin bao gồm nội dung về quy trình xử  lý 

sự cố, tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm theo quy định của pháp luật”. 
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- Chương I – Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Cấu trúc, tên miền của 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (3) Nguyên tắc hoạt động của Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 12 Điều (từ Điều 4 đến Điều 15), quy 

định về: (1) Phạm vi và nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (2) 

Định dạng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (3) Cung cấp thông tin để 

đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (4) Thời hạn cập nhật thông tin trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (5) Sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh; (6) Quy trình xử lý sự cố, tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm; (7) Quảng 

cáo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (8) Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh; (9) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Biên tập; (10) Đạo tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực quản lý, duy trình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (11) Bảo 

đảm hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin; (12) Kinh phí duy trì và phát triển. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 16 đến Điều 20), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Trách 

nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; (3) Trách nhiệm của Sở Tài chính; (4) 

Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin – Hội nghị; (5) Trách nhiệm của các sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong cung cấp thông tin, duy trì hoạt động 

của Trang thông tin điện tử. 

6. Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định thời gian lập, lập lại, gửi dự toán; tài liệu báo 

cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán chi bổ sung 

cân đối ngân sách; việc rút dự toán của ngân sách cấp xã; thời hạn, biểu mẫu 

báo cáo tình hình chấp hành ngân sách; thời gian gửi báo cáo quyết toán; 

việc báo cáo công khai ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 73/2026/NĐ-

CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khoản 4 Điều 12, khoản 3 Điều 

13, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 15, điểm k khoản 2 Điều 18, khoản 5 Điều 20, 

khoản 3 Điều 35 Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; tạo cơ 
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sở pháp lý thực hiện thống nhất việc lập, lập lại, gửi dự toán, báo cáo thuyết minh 

căn cứ phân bổ, giao dự toán, rút dự toán chi bổ sung cân đối ngân sách, rút dự 

toán của ngân sách cấp xã, báo cáo tình hình chấp hành ngân sách, báo cáo quyết 

toán, báo cáo công khai ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND quy định thời gian lập, lập lại, gửi dự 

toán; tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán; mức rút dự toán 

chi bổ sung cân đối ngân sách; việc rút dự toán của ngân sách cấp xã; thời hạn, 

biểu mẫu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách; thời gian gửi báo cáo quyết toán; 

việc báo cáo công khai ngân sách, gồm 10 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Thời gian lập, gửi dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo kế hoạch thu, chi tài chính năm sau của 

các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (đối với cơ quan, đơn vị được giao 

quản lý quỹ). 

(4) Điều 4: Thời gian lập lại dự toán đối với ngân sách cấp xã. 

(5) Điều 5: Các tài liệu báo cáo thuyết minh căn cứ phân bổ, giao dự toán 

ngân sách đơn vị dự toán cấp I gửi Cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm 

tra việc phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I. 

(6) Điều 6: Mức rút dự toán chi bổ sung cân đối và việc rút dự toán bổ sung 

có mục tiêu của ngân sách cấp xã. 

(7) Điều 7: Thời hạn và mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách 

nhà nước. 

(8) Điều 8: Thời gian gửi báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I và 

các đơn vị sử dụng ngân sách các cấp ở địa phương cho cơ quan tài chính. 

(9) Điều 9:  Báo cáo công khai ngân sách. 

(10) Điều 10: Điều khoản thi hành. 

7. Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2026. 
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- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điển hình 

tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 39 Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp 

dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 

41-CT/TW ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới54; nhằm 

phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, tuyên truyền, nhân rộng 

điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả các 

phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND quy định về đối tượng; nguyên tắc xét 

công nhận; điển hình tiên tiến; tiêu chuẩn điển hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; tiêu chuẩn, điều kiện điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang; thẩm quyền công 

nhận; thời gian xét và số lượng điển hình tiên tiến; quyền lợi, nghĩa vụ của điển 

hình tiên tiến; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, xây dựng, 

bồi dưỡng, xét công nhận, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa 

bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 12 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc xét công nhận điển 

hình tiên tiến cơ quan, tổ chức, đơn vị và điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang. 

- Chương II – Những quy định cụ thể, gồm 06 Điều (từ Điều 3 đến Điều 

8), quy định về: (1) Điển hình tiên tiến; (2) Tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; (3) Tiêu chuẩn, điều kiện điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên 

Quang; (4) Thẩm quyền công nhận điển hình tiên tiến; (5) Thời gian xét và số 

lượng điển hình tiên tiến; (6) Quyền lợi, nghĩa vụ của điển hình tiên tiến. 

                                                 
54 Mục 4 phần III Chỉ thị số 41-CT/TW chỉ đạo: “…xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến phù hợp với 

từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị”. 
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- Chương III – Điều khoản thi hành, gồm 04 Điều (từ Điều 9 đến Điều 12), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (2) Trách nhiệm 

của Sở Nội vụ; (3) Trách nhiệm của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (4) Điều khoản thi hành. 

8. Quyết định 37/2026/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia 

hạn, thu hồi giấy phép lao động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động; giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ 

thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 

13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1555, Điều 4 Nghị định 

số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam56 và Điều 13, điểm b khoản 5 Điều 16 

Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm57; nhằm tăng cường phân cấp, 
                                                 

55 Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một 

hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy 

định không được phân cấp”. 
56 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 4. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động 
…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp 

lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định 

của pháp luật.”. 
57 Điều 13, điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 13. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm đối với doanh nghiệp có trụ sở chính hoạt động dịch vụ việc làm tại địa phương. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại khoản 1 Điều này theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm, cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt 

là Cơ quan có thẩm quyền) có trách nhiệm đăng tải Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được cấp, cấp lại, gia 

hạn hoặc Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ 

quan ban hành Giấy phép hoặc Quyết định và Sàn giao dịch việc làm quốc gia. 

...Điều 16. Ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm 

…5. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm như sau: 
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tạo sự chủ động cho Sở Nội vụ trong việc thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu 

hồi giấy phép lao động; giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; 

giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền thực hiện 

việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động; giấy xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động; giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và việc rút 

tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, gồm 

04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung phân cấp. 

(3) Điều 3: Trách nhiệm thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

9. Quyết định 38/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập thông 

tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế phối hợp thực 

hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Quyết định tại số thứ tự 64 mục V Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang vê việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 

19, điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

                                                 
…b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền có trách 

nhiệm kiểm tra, xác thực hồ sơ, việc hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này và có văn bản đồng ý việc rút tiền ký quỹ theo Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, 

phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý 

về việc rút tiền ký quỹ thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.”. 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-23-2024-qd-ubnd-tuyen-quang-quy-che-phoi-hop-thuc-hien-khao-sat-cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-362480-d2.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-764-qd-ubnd-tuyen-quang-2025-ap-dung-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-417840-d2.html
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số 35/2023/NĐ-CP, Nghị định số 144/2025/NĐ-CP58; nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ 

ràng, cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện 

khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử lý Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp 

thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND quy định 

nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, 

công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 10 Điều, cụ thể 

như sau: 

- Chương I – Những quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), 

quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc phối 

hợp; (4) Hình thức phối hợp. 

- Chương II – Nội dung và trách nhiệm phối hợp, gồm 03 Điều (từ Điều 5 

đến Điều 7), quy định về: (1) Phối hợp lựa chọn, lập Danh mục vật liệu xây dựng 

được công bố giá; (2) Phối hợp khảo sát, thu thập thông tin về giá vật liệu xây 

dựng; (3) Phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 8 đến Điều 10), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; (2) Kinh phí thực hiện; (3) 

Tổ chức thực hiện. 

10. Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản 

lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

                                                 
58 Khoản 3 Điều 19, điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP, Nghị định số 144/2025/NĐ-CP, quy định: 

Điều 29. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu 

...3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, cung cấp các định mức dự toán đối với các công tác xây dựng 

đặc thù của địa phương; giá xây dựng công trình, giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công, chỉ số 

giá xây dựng trên địa bàn gửi Bộ Xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu. 

...“Điều 43. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

d) Công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; công bố hoặc phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng 

công bố chỉ số giá xây dựng; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công 

trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công;”. 
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a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ: Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng 

lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ nội dung số thứ tự 41 mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết 

định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 

13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1559; nhằm tăng cường 

phân cấp, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

cấp xã trong quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, hợp 

đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp; đồng 

thời, kịp thời xử lý Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND quy định  phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công 

chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, gồm 03 Chương, 11 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Những quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc phân cấp. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 07 Điều (từ Điều 3 đến Điều 9), quy 

định về: (1) Nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho Sở Nội vụ; (2) Nhiệm vụ, quyền 

hạn phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (3) 

Nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã; (4) Nhiệm vụ, quyền 

hạn phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi 

                                                 
59 Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một 

hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy 

định không được phân cấp”. 
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thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (5) Nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước (không bao gồm đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư); (6)  Nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (7) Nhiệm vụ, 

quyền hạn phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 10 và Điều 11), quy 

định về: (1) Tổ chức thực hiện; (2) Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 

11. Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 

334/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh 

công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước60; tạo cơ sở pháp 

lý cho các cơ quan, đơn vị thực hiện bổ nhiệm viên chức quản lý, bảo đảm thực 

hiện thống nhất, công khai, minh bạch. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh 

viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, gồm 04 

Chương, 20 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc áp dụng. 

                                                 
60 Điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 334/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 31. Trách nhiệm thi hành 

1. Căn cứ quy định tại Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: 

b) Căn cứ quy định của Đảng, quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định này, quy định hoặc phân 

cấp quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản 

lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ của viên chức 

quản lý.” 
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- Chương II – Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh viên chức quản 

lý, gồm 07 Điều (từ Điều 3 đến Điều 9), quy định về: (1) Về chính trị, tư tưởng; 

(2) Về phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; (3) Về trình độ; (4) 

Về năng lực, uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; (5) Về kết quả công tác; (6)  Về 

sức khoẻ, độ tuổi, kinh nghiệm công tác; (7) Một số trường hợp đặc thù áp dụng 

tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm. 

- Chương III – Tiêu chuẩn đối với từng chức danh viên chức quản lý, gồm 

08 Điều (từ Điều 10 đến Điều 17), quy định về: (1) Người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Cấp phó của người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (3) Trưởng phòng và tương 

đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; (5) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; (6) Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; (7) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã; (8) Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Chương IV – Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 18 đến Điều 20), quy 

định về: (1) Tổ chức thực hiện; (2) Điều khoản chuyển tiếp; (3) Điều khoản thi hành. 

12. Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức và diện tích đất giao cho tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định hạn mức và quyết định diện tích đất 

giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Quyết định số thứ tự 12 Mục I Phụ lục IV kèm theo Quyết 

định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 4 Điều 213 Luật Đất đai số 
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31/2024/QH1561; tạo cơ sở pháp lý cho việc giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

35/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định hạn mức và diện tích đất giao 

cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, 

cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Hạn mức và diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc. 

(3) Điều 3: Quy định chuyển tiếp. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

13. Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia 

giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ nội dung số thứ tự 34 Mục III Phụ lục II tại Danh mục Quyết định 

ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 171/2025/NĐ-

CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công 

chức62 và khoản 1, 2 Điều 42 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

                                                 
61 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế về hoạt động 

tôn giáo và khả năng quỹ đất của địa phương để quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh”. 
62 Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định: 
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2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu 

lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 89/2021/NĐ-CP, Nghị định số 175/2025/NĐ-CP63; tạo cơ sở pháp lý cho việc 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp 

thời xử lý Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ba hành kèm theo Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND quy định về 

nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức tổ chức thực hiện và quản lý việc đào 

tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy định trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các 

chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 04 Chương, 

15 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Những quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), 

quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc đào 

tạo, bồi dưỡng. 

- Chương II – Điều kiện, tiêu chuẩn, cơ chế khuyến khích và quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức, gồm 03 Điều (từ Điều 4 đến Điều 6), quy định về: (1) 

Điều kiện và tiêu chuẩn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo ngắn hạn, đại 

học, sau đại học; (2) Cách thức tổ chức thực hiện; (3) Quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

- Chương III – Trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các 

lớp bồi dưỡng, gồm 03 Điều (từ Điều 7 đến Điều 9), quy định về: (1) Trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng; (2) 

Trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý được cử tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng; 

                                                 
“Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

2. Xây dựng, ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để công chức không ngừng học tập, nâng cao 

ý thức trách nhiệm trong tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác và trách nhiệm của đội 

ngũ công chức lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng công chức thuộc phạm vi quản 

lý phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương”. 
63 Khoản 1, 2 Điều 42 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2021/NĐ-

CP, Nghị định số 175/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Xây dựng, ban hành chế độ khuyến khích cán bộ, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng 

lực công tác; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc phạm 

vi quản lý”. 
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(3) Quyền của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy 

các lớp bồi dưỡng. 

- Chương IV – Tổ chức thực hiện, gồm 06 Điều (từ Điều 10 đến Điều 15), 

quy định về: (1) Trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; (2) Sở Nội vụ; (3) 

Trường Chính trị tỉnh và cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức mở lớp 

đào tạo, bồi dưỡng; (4) Sở Tài chính; (5) Sở Ngoại vụ; (6) Chế độ báo cáo. 

14. Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của UBND 

tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý 

chương trình, kế hoạch, đề án, định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của UBND 

tỉnh Hà Giang về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý 

chương trình, kế hoạch, đề án; định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 87, 89 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại Điểm b khoản 3 Điều 8, điểm c khoản 1 Điều 

9 Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-

CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 20/2017/TT-BCT64; tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng kế hoạch, 

                                                 
64 Điểm b khoản 3 Điều 8, điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 46/2012/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 20/2017/TT-BCT quy định: 
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tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, 

đề án khuyến công địa phương; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, 

đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Quy trình xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương 

trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương. 

(4) Điều 4: Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

15. Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định bổ sung số lượng, điều 

chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh; trang bị 

máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng và máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật 

nhà nước trên môi trường số thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 

tháng 6 năm 2026 và thay thế Quyết định số 91/2025/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền quyết định bổ sung số lượng, điều 

chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh; trang bị máy 

móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4; khoản 

                                                 
“Điều 8. Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công 

3. Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, đề án khuyến công 

…b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh 

quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương”. 

Điều 9. Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát các đề án, chương trình khuyến công 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:  …c) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về chế 

độ báo cáo, hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình, đề án khuyến công và phân công cho các 

cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện”. 
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3 Điều 5; Điều 5a; điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg65; tạo cơ sở pháp lý cho việc quyết định bổ sung số lượng, điều 

chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh; trang bị máy 

móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng 

                                                 
65 Điểm đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4; khoản 3 Điều 5; Điều 5a; điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 6 Quyết 

định số 15/2025/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg quy định: 

““Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh  

…3. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng máy móc, thiết bị đã quy định tại khoản 1 Điều này hoặc bổ sung 

các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ Chính 

phủ điện tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao thì cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định; cụ thể: 

...đ) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) quyết định hoặc phân 

cấp thẩm quyền quyết định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật khác có liên quan đối với các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương; trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm e khoản này; 

…4. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị quy định tại khoản 1 Điều này, việc điều 

chỉnh mức giá được quy định như sau: 

…b) Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này (bao gồm cơ quan, người 

được phân cấp thẩm quyền quyết định) quyết định trong trường hợp điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến 

không quá 30% so với mức giá quy định tại khoản 1 Điều này. 

…Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung 

3. Việc trang bị máy móc, thiết bị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định tại khoản 3 Điều 4 này quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc thay 

thế các loại máy móc, thiết bị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này xác định theo chủng loại, số lượng của máy 

móc, thiết bị được thay thế; mức giá máy móc, thiết bị thay thế được xác định phù hợp với giá mua trên thị trường 

của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng. 

...Điều 5a. Máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số 

1. Đối với các chức danh tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải thường 

xuyên xử lý công việc có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, ngoài việc được trang bị máy móc, thiết bị quy 

định tại Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này thì được trang bị máy móc, thiết bị quy định tại Mục D 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết 

định này (bao gồm cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định) căn cứ vào khối lượng, tính chất của 

công việc chứa bí mật nhà nước để quyết định số lượng máy móc, thiết bị trang bị cho các chức danh để phục vụ 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Đối với các trường hợp còn lại, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ bí mật của công việc theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhu cầu sử dụng, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Quyết định này (bao gồm cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định) quyết định số 

lượng máy móc, thiết bị quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho các chức danh hoặc 

tại phòng làm việc của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Mức giá của máy móc, thiết bị quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này là mức giá 

máy móc, thiết bị quy định tại Mục A, Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp cơ quan 

chủ trì triển khai xử lý hồ sơ công việc chứa bí mật nhà nước trên môi trường số yêu cầu trang bị máy móc, thiết 

bị (từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 6) có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình mà có mức giá cao hơn và trường 

hợp trang bị máy móc, thiết bị tại số thứ tự 7, số thứ tự 8 Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này thì 

mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này (bao gồm cơ quan, người 

được phân cấp thẩm quyền quyết định) quyết định phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại máy móc, 

thiết bị tương ứng. 

Điều 6. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

…3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

…b) Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này (bao gồm cơ quan, người 

được phân cấp thẩm quyền quyết định) quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này. 

4. Mức giá máy móc, thiết bị chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này quyết định phù 

hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng”. 
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thời, kịp thời thay thế Quyết định số 91/2025/QĐ-UBND cho phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 

định bổ sung số lượng, điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác 

các chức danh; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung; mức giá, tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; mức giá, số lượng máy 

móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Phân cấp thẩm quyền quyết định bổ sung số lượng, điều chỉnh 

mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh; trang bị máy móc, 

thiết bị phục vụ hoạt động chung; mức giá, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng; mức giá, số lượng máy móc, thiết bị phục vụ công tác 

bí mật nhà nước trên môi trường số. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành. 

16. Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ nội dung số thứ tự 94 mục VIII Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết 

định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 

Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH1566, khoản 2 Điều 11 Nghị 

                                                 
66 Khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định: 
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định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về 

khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”67 và điểm b, c khoản 

2 Điều 6 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng68; 

tạo cơ sở pháp lý cho việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu”; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

37/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh, gồm 09 Điều và 04 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu. 

(4) Điều 4: Cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu. 

(5) Điều 5: Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa". 

(6) Điều 6: Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

                                                 
“Điều 29. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định. 

…Điều 30. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 

trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định. 

…Điều 31. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên 

cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.”. 
67 Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định: 

“Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục tại Nghị định này; hướng dẫn 

cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua”. 
68 Điểm b, c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP quy định: 

“…2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng phân cấp cho bộ, ban, 

ngành, tỉnh thực hiện gồm: 

…b) Quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng gồm: Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh; 

Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; xã, phường, đặc khu 

tiêu biểu; Bằng khen, Kỷ niệm chương theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

c) Quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng gồm: “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, 

danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Gia đình văn hóa” và Giấy khen theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, 

khen thưởng”. 
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(7) Điều 7: Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(8) Điều 8: Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. 

(9) Điều 9: Điều khoản thi hành. 

04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND, gồm: 

Phụ lục I - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá. 

Phụ lục II - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hoá”. 

Phụ lục III - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

Phụ lục IV - Mẫu văn bản trong xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường tiêu biểu”. 

17. Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp 

dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng, các xã trọng điểm và thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 15 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2024/NĐ-

CP, Nghị định số 91/2024/NĐ- CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

227/2025/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026NĐ-CP69; tạo cơ sở pháp lý xác định cấp 

                                                 
69 khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, 

Nghị định số 91/2024/NĐ- CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, Nghị định số 227/2025/NĐ-CP, Nghị định số 
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dự báo cháy rừng; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND và  

Quyết định số 456/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND quy định cấp dự báo cháy rừng và các 

bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Điều và 04 Phụ lục kèm 

theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành. 

04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND, gồm: 

Phụ lục I – Cấp dự báo cháy rừng. 

Phụ lục II - Cấp dự báo nguy cơ cháy rừng theo chỉ số P. 

Phụ lục III - Bảng tra chỉ số Pi theo điều kiện thời tiết lúc 13 giờ hằng ngày. 

Phụ lục IV - Cấp dự báo cháy rừng áp dụng cho biển cấp dự báo cháy rừng 

tự động theo thời tiết tại vị trí đặt biển lúc 13 giờ. 

18. Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh 

trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng 

sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định danh mục loài cây sinh trưởng 

nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng 

hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 12 Mục I Phụ lục II Danh mục Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 

                                                 
42/2026NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng 

tra cấp dự báo cháy rừng”. 
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29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư số 22/2023/TT-

BNNPTNT, Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT, Thông tư số 84/2025/TT-

BNNMT70; tạo cơ sở pháp lý xác định loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng 

chậm, cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất; 

đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND định danh mục loài cây sinh trưởng 

nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng 

hộ và rừng sản xuất khi thực hiện các biện pháp lâm sinh gồm: Khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung; 

nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng tự nhiên; cải tạo rừng tự nhiên; trồng rừng mới, 

trồng lại rừng; chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều 

và 02 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, sinh trưởng chậm; cây 

mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

Phụ lục I – Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, loài cây sinh trưởng chậm. 

Phụ lục II - Danh mục cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng 

hộ và rừng sản xuất. 

19. Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học 

và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế xét chọn, tôn 

vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên 

                                                 
70 Điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

17/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT, Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT, Thông tư số 

84/2025/TT-BNNMT quy định: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: …Tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng 

phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh”. 
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Quang và Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Quy chế xét 

chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định số thứ tự 101, số thứ tự 102 Mục IX Phụ lục 

II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND để thể chế hóa Nghị quyết 

số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X 

ngày 06 tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước71; nhằm tôn vinh trí thức tiêu biểu, có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, bảo đảm việc lựa 

chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu được công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng 

thời, kịp thời xử lý Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 

44/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND quy định về tên gọi danh hiệu, mục đích, 

ý nghĩa, thời gian xét chọn, đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn 

và tôn vinh; tổ chức xét chọn, tôn vinh; quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được 

tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, gồm 05 Chương, 

20 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 06 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Mục đích, ý nghĩa; 

(4) Giải thích từ ngữ; (5) Tên gọi danh hiệu, thời gian xét chọn, số lượng trí thức 

được tôn vinh; (6) Thẩm quyền tặng danh hiệu. 

- Chương II – Nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh, gồm 

03 Điều (từ Điều 7 đến Điều 9), quy định về: (1) Nguyên tắc xét chọn, tôn vinh; 

(2) Điều kiện xét chọn; (3) Tiêu chuẩn xét chọn. 

- Chương III – Tổ chức xét chọn, tôn vinh, gồm 04 Điều (từ Điều 10 đến 

Điều 13), quy định về: (1) Hội đồng xét chọn; (2) Hội đồng xác nhận việc ứng 

                                                 
71 Tại mục C - Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước: “...bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức tự khẳng định, phát 

triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh.”; “...Trọng dụng, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu 

quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.”. 
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dụng và hiệu quả các đề tài, dự án, giải pháp, sản phẩm, sáng kiến, công trình 

khoa học; (3) Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn; (4) Tổ chức 

xét chọn. 

- Chương IV – Quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh, gồm 02 

Điều (Điều 14 và Điều 15), quy định về: (1) Quyền lợi của cá nhân được tôn vinh; 

(2) Trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh. 

- Chương V – Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 16 đến Điều 20), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan; (2) Nguồn kinh phí thực hiện; (3) 

Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; (4) Hiệu lực thi hành; (5) Trách nhiệm thi hành. 

20. Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ứng phó sự cố hồ chứa quặng 

đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 

2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phối hợp ứng phó sự 

cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 90 Mục VII, Phụ lục II tại Danh mục Quyết định ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 4 

Điều 19 Thông tư Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi 

trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản72; tạo cơ sở pháp lý cho việc 

phối hợp thực hiện ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác 

                                                 
72 Khoản 4 Điều 19 Thông tư Thông tư số 41/2020/TT-BCT quy định: 

“Điều 19. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

4. Tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế 

phối hợp ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, 

thành phố. Quy chế này có thể tích hợp trong quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn của địa phương”. 
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và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

04/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp 

ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND quy định 

nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc phối hợp ứng 

phó sự cố hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 

(trừ khoáng sản than và khoáng sản làm vật liệu xây dựng) trên địa bàn tỉnh, gồm 

03 Chương, 12 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc phối hợp. 

- Chương II – Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ứng phó sự cố 

hồ chứa quặng đuôi, gồm 07 Điều (từ Điều 4 đến Điều 10), quy định về: (1) 

Trách nhiệm của Sở Công Thương; (2) Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

(3) Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường; (4) Trách nhiệm của Sở Xây 

dựng; (5) Trách nhiệm của Công an tỉnh; (6) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

các xã, phường; (7) Trách nhiệm của chủ sở hữu hồ chứa quặng đuôi. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 11 và Điều 12), quy 

định về: (1) Chế độ báo cáo; (2) Điều khoản thi hành. 

21. Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy  

quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí 

thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động 

quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 17, điểm b khoản 2 Điều 20, 

điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 

phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên 
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để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước73; tạo 

cơ sở pháp lý xác định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy 

hoạch trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quyết định phê 

duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp tài sản, trang thiết bị và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi 

phí thực hiện hoạt động quy hoạch trên địa bàn tỉnh, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh 

phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị. 

(4) Điều 4: Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí 

thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công 

trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. 

(5) Điều 5: Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt 

động quy hoạch. 

(6) Điều 6: Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện 

hoạt động quy hoạch. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

                                                 
73 Khoản 3 Điều 17, điểm b khoản 2 Điều 20, điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 104/2026/NĐ-CP quy 

định: 

“Điều 17. Lập dự toán kinh phí nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị 

… 3. Đối với nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm 

quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài 

sản, trang thiết bị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

… Điều 20. Lập dự toán kinh phí nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công 

trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

… 2. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

… b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự 

kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án 

đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

…Điều 25. Lập dự toán hoạt động quy hoạch 

…2. Thẩm quyền quyết định phê duyệt và dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch 

…b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực 

hiện hoạt động quy hoạch của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. 
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22. Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị 

không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo 

quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và 

chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về cải tạo, chỉnh trang đối 

với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục 

vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 116 mục XIII Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm a khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH1574; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải 

tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông 

hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ 

thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp 

thời xử lý Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với 

các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ 

chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

                                                 
74 Điểm a khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 quy định: “Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phân loại, lập, công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy 

và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành trên địa bàn quản lý; quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu 

vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy” 

”. 
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(2) Điều 2: Quy định về giao thông cho xe chữa cháy. 

(3) Điều 3: Quy định về nguồn nước phục vụ chữa cháy. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

23. Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 119 Mục XIII Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 4 

Điều 24 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH1575; tạo cơ sở pháp lý cho 

việc thực hiện hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và xác định rõ trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước; đồng 

thời, kịp thời xử lý Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế Bảo vệ bí 

mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
75 Khoản 4 4 Điều 24 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15quy định: 

“3. Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan Đảng ở trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương; Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Văn 

phòng Chủ tịch nước; tỉnh ủy, thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

…c) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, địa phương; 

…4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; Kiểm toán nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này”. 
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Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND quy định về 

hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm 03 

Chương, 25 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc bảo vệ bí 

mật nhà nước; (4) Các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 18 Điều (từ Điều 5 đến Điều 22), quy 

định về: (1) Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; (2) Sao, 

chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; (3) Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, 

vật chứa bí mật nhà nước; (4) Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước; (5) Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; (6) Cung 

cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam; (7) Cung 

cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; (8) 

Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước do cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức; (9) Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; (10) Điều chỉnh độ 

mật; (11) Giải mật; (12) Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; (13) Quản 

lý, sử dụng máy tính, thiết bị ngoại vi và phương tiện điện tử phục vụ công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước; (14) Biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống 

xâm phạm bí mật nhà nước đối với mạng LAN độc lập; (15) Phân công người 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; (16) Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà 

nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương; (17) Trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý bí mật nhà nước; (18) Trách nhiệm 

của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 23 đến Điều 25), 

quy định về: (1) Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước; (2) Chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước; (3) Trách nhiệm thi hành. 

24. Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp quản lý công viên, cây xanh, mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 

10 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 

2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 54 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
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Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 

Điều 45 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Chính 

phủ về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước76; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản 

lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết 

định số 09/2012/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý 

công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý về công viên, cây xanh, 

mặt nước. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành. 

25. Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và 

vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

+ Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, 

quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

                                                 
76 Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP quy định: “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Tổ chức quản lý nhà nước về công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn toàn tỉnh; phân công, phân cấp quản lý 

công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn cho cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân các cấp theo 

quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.”. 
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- Bãi bỏ số thứ tự 105 tại Mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 

số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Việc ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 19 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước77; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, xử lý, phát 

hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ 

quan nhà nước; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND do 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế tiếp nhận, 

xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND quy định về 

tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 05 Chương, 

23 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Những quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5), 

quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ; 

(4) Nguyên tắc chung; (5) Giá trị pháp lý của văn bản trên Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành. 

- Chương II – Tổ chức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, gồm 04 

Điều (từ Điều 6 đến Điều 9), quy định về: (1) Địa chỉ, tên của Hệ thống và tài 

khoản truy cập Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; (2) Quy định về thể thức 

và kỹ thuật, định dạng của văn bản điện tử được trao đổi trên Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành; (3) Kết nối với các chương trình quản lý văn bản khác; (4) 

Quyền sở hữu tài khoản và dữ liệu. 

                                                 
77 Điểm a khoản 1 Điều 19 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định: 

“…Điều 19. Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương 

1. Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm: 

a) Xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định 

này và các văn bản pháp luật khác liên quan”. 
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- Chương III – Xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, 

gồm 05 Điều (từ Điều 10 đến Điều 14), quy định về: (1) Luân chuyển, xử lý văn 

bản điện tử trong nội bộ cơ quan; (2) Tiếp nhận và xử lý văn bản đến; (3) Xử lý 

và phát hành văn bản đi; (4) Yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử; (5) Lưu trữ văn bản và 

hồ sơ điện tử. 

- Chương IV - Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, gồm 04 Điều 

(từ Điều 15 đến Điều 18), quy định về: (1) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật; (2) Sao lưu 

văn bản điện tử; (3) Bảo đảm an toàn thông tin; (4) Xử lý sự cố kỹ thuật. 

- Chương V – Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 19 đến Điều 23), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Trách 

nhiệm của Sở Nội vụ; (3) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; (4) Trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; (5) Điều khoản thi hành. 

26. Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối 

với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; 

trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu 

tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành:  Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên 

độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý ; trình tự, thời 

hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết định quyết 

toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

+ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công theo năm ngân sách của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc ngân sách cấp tỉnh, 

cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông 

báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách thuộc ngân sách 

cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định số thứ tự 28, mục II, phụ lục III; số thứ tự 24, 

mục II, phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các 
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quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh 

Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 254/2025/NĐ-

CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 358/2025/NĐ-CP78; nhằm xác định cụ thể, thống nhất thời hạn gửi báo cáo 

quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ 

đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; 

đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 

54/2021/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán 

theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với 

vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn 

tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

                                                 
78 Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định: 

“2. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý: 

a) Vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý: 

(i) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

(ii) Sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt báo cáo quyết toán của chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo 

cáo quyết toán theo niên độ gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ 

đầu tư lập chưa đúng quy định, sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư giải trình, cung cấp 

thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định. Sở, ban thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán 

các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định. 

(iii) Sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối chiếu với cơ quan thanh toán cùng cấp để xác nhận 

các số liệu phục vụ công tác quyết toán theo niên độ chi tiết đến từng chương trình, nhiệm vụ, dự án trước khi 

tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ cho cơ quan tài chính cùng cấp. 

(iv) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, quy định tại Nghị định này và các văn bản 

hướng dẫn luật hiện hành để quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, ban thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo thời hạn quyết toán ngân sách nhà nước. 

(v) Cơ quan thanh toán cấp khu vực tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ báo cáo cơ quan tài chính cấp 

tỉnh và cơ quan thanh toán cấp trung ương trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. 

b) Vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: 

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức và phân cấp của từng địa phương, căn cứ các quy định tại Nghị định này, Sở 

Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật”. 
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(2) Điều 2: Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư 

công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. 

(3) Điều 3: Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối 

với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

27. Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 81 Mục VI Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 29/2024/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định về dạy thêm, học thêm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-

BGDĐT79; nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND do 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND  quy định về trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; việc quản lí và sử dụng 

                                                 
79 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2026/TT-

BGDĐT quy định: 

“2. Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của địa phương, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ quan liên quan trong việc 

thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; 

b) Việc quản lí và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm; 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm”. 
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kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm 

quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lí, thực hiện 

quy định về dạy thêm, học thêm. 

(3) Điều 3: Quản lí và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm. 

(4) Điều 4:  Thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

28. Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 78 Mục VI Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao  tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 10/2026/QĐ-TTg80; nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc mua sắm, quản lý, 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND do 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

                                                 
80 Điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

10/2026/QĐ-TTg quy định: “Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tại điểm a khoản này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này quyết 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này”. 
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c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2:  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4:  Điều khoản thi hành. 

29. Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ 

di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

+ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách 

nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bãi bỏ số thứ tự 91 và số thứ tự 93 Mục VIII Phụ lục II Danh mục Quyết 

định ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND 29 tháng 9 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy đủ 

nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 90 Luật Di sản văn hoá số 45/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
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84/2025/QH15, Luật số 112/2025/QH1581; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND quy định 

trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền xếp hạng và các di tích trong Danh 

mục kiểm kê thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia thuộc di tích và không thuộc di tích trên địa bàn tỉnh, gồm 04 

Chương, 10 Điều, cụ thể như sau 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

.- Chương II – Quản lý di tích, gồm 02 Điều (Điều 3 và Điều 4), quy định 

về: (1) Trách nhiệm quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; (2) Quản lý 

hiện vật thuộc di tích. 

- Chương III – Bảo vệ va phát huy giá trị di tích, gồm 02 Điều (Điều 5 và 

Điều 6), quy định về: (1) Các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích của cơ 

quan, đơn vị, địa phương được phân công quản lý di tích; (2) Quản lý hoạt động 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

- Chương IV - Tổ chức thực hiện, gồm 04 Điều (từ Điều 7 đến Điều 10), 

quy định về: (1) Phân công thực hiện; (2) Trách nhiệm của Ban quản lý di tích; 

(3) Kinh phí bảo vệ, đầu tư tôn tạo di tích; (4) Điều khoản thi hành. 

30. Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

                                                 
81 Điểm a khoản 4 Điều 90 Luật Di sản văn hoá số 45/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

84/2025/QH15, Luật số 112/2025/QH15 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm sau đây: a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Quy chế quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn”. 
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- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế xét tặng “Giải 

thưởng Tân Trào”. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 95, Mục III, Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 43 Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngay 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo82; tạo cơ sở pháp lý cho việc xét tặng “Giải 

thưởng Tân trào” tỉnh Tuyên Quang; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

02/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế xét tặng 

“Giải thưởng Tân Trào” tỉnh Tuyên Quang.  

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND quy định nội 

dung xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lĩnh vực xét tặng; 

nguyên tắc xét tặng; thời gian xét tặng; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng; mức thưởng; 

Hội đồng xét tặng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc xét 

tặng “Giải thưởng Tân Trào”, gồm 03 Chương, 12 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Tên gọi giải thưởng, lĩnh 

vực, đối tượng xét tặng; (3) Nguyên tắc xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”; (4) Thời 

                                                 
82 Điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 263/2025/NĐ-CP quy định: 

“Các bộ, ngành, địa phương quyết định việc đặt giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có 

trách nhiệm: 

a) Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng, các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi giải thưởng; chu kỳ và thời điểm 

tổ chức giải thưởng; đối tượng, lĩnh vực xét thưởng; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng; cơ cấu giải thưởng, mức 

thưởng; hồ sơ đề nghị xét tặng; quy trình, thủ tục xét tặng; thành phần, nguyên tắc hoạt động của hội đồng xét 

tặng giải thưởng; các biểu mẫu phục vụ công tác xét tặng giải thưởng (bản đăng ký; báo cáo tóm tắt công trình 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; biên bản họp Hội đồng xét tặng giải thưởng và các biểu mẫu khác; các 

nội dung khác phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương (nếu có)).”. 
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gian xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”; (5) Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và 

tặng thưởng “Giải thưởng Tân Trào”. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 04 Điều (từ Điều 6 đến Điều 9), quy 

định về: (1) Điều kiện xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”; (2) Tiêu chuẩn xét tặng 

“Giải thưởng Tân Trào”; (3) Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”; (4) Nội 

dung tổ chức xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào”. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 10 đến Điều 12), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; (2) Trách 

nhiệm của tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải 

thưởng; (3) Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

31. Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho 

từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng đào tạo trình độ 

sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào 

tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

+ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân Hà Giang Ban hành mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang quy định đơn giá đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào 

tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 82 Mục VI Phụ lục II, số thứ tự 35 Mục VI Phụ lục III, số 

thứ tự 39 Mục V Phụ lục VI Danh mục Quyết định ban hành kèm theo Quyết định 

số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ 
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trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng83; nhằm tạo cơ sở pháp lý cho 

việc xác định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ 

trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 

23/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND do không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND quy định danh mục nghề đào tạo, mức 

chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng đào 

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể 

như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2:  Danh mục nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng. 

(3) Điều 3: Mức hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ chi phí đào tạo. 

(4) Điều 4:  Điều khoản chuyển tiếp. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

32. Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định một số mức hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

+ Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

+ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, 

                                                 
83 Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định: “Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm a khoản này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định 

tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này”. 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-48-2024-qd-ubnd-ha-giang-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-369166-d2.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-08-2025-qd-ubnd-tuyen-quang-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-435611-d2.html
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tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 20, 24 Mục I Phụ lục III; số thứ tự 13 Mục I Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 109, khoản 7, 

khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và khoản 3 Điều 4, điểm b 

khoản 2 Điều 17, điểm c khoản 1 Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 6 Điều 20, 

khoản 3 Điều 22, khoản 2 Điều 23, khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP; tạo cơ sở pháp lý cho việc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, 

kịp thời xử lý Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 48/2024/QĐ-

UBND và Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, gồm 12 

Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Quy định tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục 

đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người 

có đất thu hồi. 

(4) Điều 4: Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp chi 

phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh. 

(5) Điều 5: Mức bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc phạm vi hành lang 

bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công 

trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn trong trường hợp không làm thay đổi 

mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-764-qd-ubnd-tuyen-quang-2025-ap-dung-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-417840-d2.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-48-2024-qd-ubnd-ha-giang-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-369166-d2.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-48-2024-qd-ubnd-ha-giang-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-369166-d2.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-08-2025-qd-ubnd-tuyen-quang-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-435611-d2.html
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(6) Điều 6: Hỗ trợ ổn định đời sống đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. 

(7) Điều 7: Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất. 

(8) Điều 8: Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. 

(9) Điều 9: Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

(10) Điều 10: Quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở, bằng nhà 

ở và bằng tiền. 

(11) Điều 11: Quy định chuyển tiếp. 

(12) Điều 12: Điều khoản thi hành. 

33. Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí quản lý 

chung trong dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây 

xanh đô thị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể tử ngày 08 tháng 6 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 

số 12/2024/TT-BXD ngày 18 tháng 12 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu 

sáng đô thị, cây xanh đô thị84; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán chi phí dịch 

vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị sử dụng nguồn ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND uy định định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi 

phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, 

cây xanh đô thị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

                                                 
84 Khoản 33 Điều 5 Thông tư số 12/2024/TT-BXD quy định: 

“Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công được xác định bằng định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) nhân với chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí ca xe, máy và thiết bị thi công. Định mức tỉ lệ chi phí 

quản lý chung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phải phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện cung ứng dịch 

vụ của địa phương (tham khảo định mức tỷ lệ tại khoản 2, Mục I, Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này)”. 
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(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung. 

(4) Điều 4: Xử lý chuyển tiếp. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

34. Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, 

chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 62 tại Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 

Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản85; tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị trong xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

34/2023/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp về 

xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

                                                 
85 Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn”. 
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Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND quy định nội 

dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp 

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, gồm 04 

Chương, 15 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nội dung phối hợp. 

- Chương II – Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, gồm 04 Điều 

(từ Điều 4 đến Điều 7), quy định về: (1) Cấp và quản lý tài khoản hệ thống; (2) 

Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống; (3) Theo dõi và cập nhật dữ 

liệu; (4) Phân công cung cấp thông tin, dữ liệu. 

- Chương III – Chia sẻ và khai thác dữ liệu, gồm 03 Điều (từ Điều 8 đến 

Điều 10), quy định về: (1) Chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu; (2) Khai thác 

thông tin, dữ liệu; (3) Bảo mật thông tin, dữ liệu. 

- Chương IV – Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 11 đến Điều 15), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân; (2) Trách nhiệm của Sở Xây 

dựng; (3) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; (4) Điều khoản chuyển 

tiếp; (5) Điều khoản thi hành. 

35. Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và 

cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về quản lý và 

phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 58 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 

số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b, c 

khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-22-2021-qd-ubnd-tuyen-quang-quy-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-du-lieu-cong-trinh-ngam-do-thi-tren-dia-ban-tinh-371538-d2.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-764-qd-ubnd-tuyen-quang-2025-ap-dung-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-417840-d2.html
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được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2025/TT-BXD86; tạo cơ sở pháp lý cho 

việc quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND do không 

còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước 

sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, gồm 12 

Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

(2) Điều 2: Các hành vi nghiêm cấm. 

(3) Điều 3: Nguyên tắc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công 

trình ngầm. 

(4) Điều 4: Phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị. 

(5) Điều 5: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu về công trình ngầm đô thị. 

(6) Điều 6: Hình thức, thủ tục khai thác và dữ liệu công trình ngầm đô thị. 

(7) Điều 7:  Kinh phí quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công 

trình ngầm đô thị. 

(8) Điều 8: Trách nhiệm của Sở Xây dựng. 

(9) Điều 9: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(10) Điều 10: Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu 

kinh tế tỉnh. 

(11) Điều 11: Trách nhiệm của chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) công 

trình ngầm đô thị. 

(12) Điều 12: Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

                                                 
86 Điểm b, c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2010/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2025/TT-

BXD quy định: 

“Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị 

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh: 

a) Chỉ đạo việc tổ chức lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn 

mình quản lý theo quy định tại Điều 2 Thông tư này; 

b) Ban hành các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm 

đô thị; 

c) Phân công, phân cấp trách nhiệm cho UBND cấp xã; Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn khác thực 

hiện việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn tỉnh”. 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-22-2021-qd-ubnd-tuyen-quang-quy-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-du-lieu-cong-trinh-ngam-do-thi-tren-dia-ban-tinh-371538-d2.html
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(13) Điều 13: Điều khoản thi hành. 

36. Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định quản lý nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 60 Mục V Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm c khoản 4, khoản 6 Điều 14, khoản 1 

Điều 31 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoá táng được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, Nghị định 

số 14/2026/NĐ-CP87; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa 

trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết 

định số 39/2022/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang (trừ 

nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 14 Điều, 

cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng. 

- Chương II – Những quy định cụ thể, gồm 10 Điều (từ Điều 3 đến Điều 

12), quy định về: (1) Phân cấp quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; (2) Quy hoạch 

chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; (3) Yêu cầu về địa điểm xây dựng 

                                                 
87 Khoản 33 Điều 5 Thông tư số 12/2024/TT-BXD quy định: 

“Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công được xác định bằng định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) nhân với chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí ca xe, máy và thiết bị thi công. Định mức tỉ lệ chi phí 

quản lý chung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phải phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện cung ứng dịch 

vụ của địa phương (tham khảo định mức tỷ lệ tại khoản 2, Mục I, Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này)”. 
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nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; (4) Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang, cơ sở 

hỏa táng; (5) Yêu cầu đối với xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; (6) Quản lý, 

sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; (7) Di chuyển nghĩa trang và các phần mộ 

riêng lẻ; (8) Quy chế quản lý nghĩa trang; (9) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành 

cơ sở hỏa táng; (10) Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 13 và Điều 14), quy 

định về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; (2) Điều khoản thi hành. 

37. Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định quản lý hoạt động 

thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định số thứ tự 72 Mục V Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 7, khoản 2, khoản 3 Điều 46 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP88; tạo cơ sở pháp lý 

cho việc quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử lý Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

                                                 
88 Khoản 3 Điều 7, khoản 2, khoản 3 Điều 46 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 98/2019/NĐ-CP, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định: 

“Điều 7. Quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương 

…3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương. 

…Điều 46. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về 

quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. 

3. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý hoạt động thoát nước địa phương; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ để khuyến khích đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương.”. 
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c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát 

nước, xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây gọi tắt 

là khu công nghiệp), cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư nông thôn tập trung 

trên địa bàn tỉnh, gồm 19 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

(2) Điều 2: Hệ thống thoát nước của địa phương. 

(3) Điều 3: Chủ sở hữu công trình thoát nước. 

(4) Điều 4: Tiêu chuẩn dịch vụ. 

(5) Điều 5: Quy định về đấu nối. 

(6) Điều 6: Miễn trừ đấu nối. 

(7) Điều 7: Tiếp cận với các công trình thoát nước. 

(8) Điều 8: Quyền, nghĩa vụ của hộ thoát nước. 

(9) Điều 9: Chính sách hỗ trợ và ưu đãi hỗ trợ về đầu tư. 

(10) Điều 10: Quy định về bùn thải của hệ thống thoát nước, bùn thải từ bể 

tự hoại. 

(11) Điều 11: Quy định về xử lý nước thải tập trung, phi tập trung. 

(12) Điều 12: Quy định về đầu tư phát triển hệ thống thoát nước. 

(13) Điều 13: Quy định về hợp đồng quản lý, vận hành. 

(14) Điều 14: Hợp đồng dịch vụ thoát nước. 

(15) Điều 15: Quy định về lập, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của 

hệ thống thoát nước. 

(16) Điều 16: Trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động thoát nước, các dự 

án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải. 

(17) Điều 17: Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch 

vụ thoát nước. 

(18) Điều 18: Trách nhiệm của các sở, ban, ngành 

(19) Điều 19: Điều khoản thi hành. 

38. Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 6 năm 2026. 
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- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định quản lý, sử dụng 

chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 57 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 5 

Điều 10, khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, được sửa đổi 

bổ sung bởi Nghị định số 85/2024/NĐ-CP89 và Điều 21 Nghị định số 

140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng90; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng chung công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND quy định quản lý, 

phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn 

tỉnh, gồm 22 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc quản lý sử dụng 

chung công trình hạ tầng kỹ thuật. 

                                                 
89 Khoản 5 Điều 10, khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

85/2024/NĐ-CP quy định: 

“Điều 10. Sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 

…5. Các chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ các quy định về quản lý sử dụng 

chung công trình hạ tầng kỹ thuật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

…Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các đô thị trên địa bàn.  

2. Ban hành các văn bản quy định chi tiết về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn theo thẩm quyền.’’. 
90 Điều 21 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 21. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 

1. Kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung quy 

định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp xã theo phân cấp quản lý”. 
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- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 16 Điều (từ Điều 3 đến Điều 18), quy 

định về: (1) Phân cấp chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (2) 

Yêu cầu bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (3) Công trình hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung trong quy hoạch đô thị và nông thôn; (4) Quy định về khảo 

sát, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (5) Thẩm định, phê duyệt 

thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (6) Quy định về cấp 

phép xây dựng, cấp phép thi công công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (7) 

Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (8) Nghiệm thu, kiểm tra công 

tác nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trước khi đưa vào sử 

dụng; (9) Lưu trữ hồ sơ công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (10) Bảo trì 

công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (11) Nguyên tắc cải tạo, di chuyển, sắp 

xếp, hạ ngầm đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi; (12) Tổ chức cải tạo, di 

chuyển, sắp xếp, hạ ngầm đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi; (13) Các quy 

định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (14) Cơ sở dữ liệu công trình hạ tầng kỹ thuật 

sử dụng chung; (15) Phương pháp xác định giá, cơ chế và nguyên tắc kiểm soát giá 

thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; (16) Hợp đồng sử dụng chung, hợp 

đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 04 Điều (từ Điều 19 đến Điều 22), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; (2) Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp xã; (3) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; (4) Điều khoản thi hành. 

39. Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị; phân cấp 

quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định quản lý, vận 

hành chiếu sáng đô thị; phân cấp quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 68 Mục V Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1, 
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khoản 2 Điều 25 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của 

Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị91; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, vận 

hành chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

03/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành chiếu sáng 

đô thị; phân cấp quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh, gồm 10 

Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

(2) Điều 2: Giải thích từ ngữ. 

(3) Điều 3: Nguyên tắc quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị. 

(4) Điều 4: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị. 

(5) Điều 5: Quản lý, vận hành trạm đèn chiếu sáng đô thị. 

(6) Điều 6: Quản lý, vận hành trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị. 

(7) Điều 7: Công tác bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 

(8) Điều 8: Phân cấp quản lý, vận hành chiếu sáng đô thị. 

(9) Điều 9: Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị 

quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị, chủ đầu tư. 

(10) Điều 10: Điều khoản thi hành. 

40. Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu 

tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định khuyến khích, 

                                                 
91 Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP quy định: 

“Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Quản lý thống nhất về chiếu sáng đô thị trên địa bàn của tỉnh. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan 

chuyên môn và phân cấp quản lý cho chính quyền đô thị về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn. 

2. Ban hành hoặc phân cấp cho chính quyền đô thị ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý chiếu 

sáng đô thị..’’. 



 110 

tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình 

hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục Quyết định số thứ tự 8 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 

5 Điều 51 và điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 

47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH1592; nhằm tạo cơ 

sở pháp lý khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh 

và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý 

Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện 

xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ 

môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

(2) Điều 2: Điều kiện áp dụng. 

(3) Điều 3: Nguyên tắc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ. 

                                                 
92 Điểm c khoản 5 Điều 51 và điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 

và Luật số 146/2025/QH15 quy định: 

“Điều 51. Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung 

…5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:  

…c) Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành 

công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

Điều 52. Bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp 

…6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:  

…b) Ban hành kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc quyết định việc miễn áp dụng quy định phải có hệ thống thu gom, thoát 

nước và xử lý nước thải quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong trường hợp không bố trí được quỹ đất 

xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu 

tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp”. 
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(4) Điều 4: Nội dung ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng 

bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công 

nghiệp theo hình thức xã hội hóa. 

(5) Điều 5: Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư. 

(6) Điều 6: Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

41. Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt 

động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về 

hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 70 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 8 

Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 

về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 124/2011/NĐ-CP, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP93 và khoản 2 Điều 19 Nghị 

định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng94; nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

                                                 
93 Khoản 8 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2011/NĐ-CP, 

Nghị định số 98/2019/NĐ-CP quy định: 

“Điều 60. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước 

…8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm trong việc thực 

hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân 

cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp do mình quản lý. 

Sở Xây dựng các tỉnh và Sở Giao thông công chính các thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan chuyên môn 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và khu công 

nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước nông thôn trên địa bàn…”. 
94 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 19. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch 

…2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm trong việc thực 

hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân 
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quan, đơn vị trong công tác quản lý về hoạt động cấp nước sạch; đồng thời, kịp 

thời xử lý Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp 

quản lý về hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, gồm 11 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Phân cấp thẩm quyền lựa chọn đơn vị cấp nước và quản lý về 

hoạt động cấp nước. 

(4) Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng. 

(5) Điều 5: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

(6) Điều 6: Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp và 

khu kinh tế tỉnh. 

(7) Điều 7: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế. 

(8) Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. 

(9) Điều 9: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. 

(10) Điều 10: Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(11) Điều 11: Điều khoản thi hành. 

42. Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân cấp cơ quan quản lý các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; quy định cơ quan thẩm định điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại 

khoản 8 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ.”. 
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- Bãi bỏ số thứ tự 5 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 

13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1595; nhằm tăng cường 

phân cấp, tạo sự chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; đồng thời, kịp thời xử 

lý Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND quy định phân cấp cơ quan quản lý các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung phân cấp. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(1) Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND để thực hiện đúng và 

đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định 

                                                 
95 Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một 

hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy 

định không được phân cấp”. 
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tại Điều 3 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính 

nhà nước96; tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thống nhất các chuẩn mực văn 

hóa công sở, trang phục, lễ phục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, cách bài trí 

công sở; góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND ban hành kèm theo Quy chế văn hóa 

công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-CTUBND quy định 

mục đích, nguyên tắc thực hiện, các chuẩn mực văn hóa công sở; trang phục, lễ phục, 

thẻ cán bộ, công chức, viên chức; cách bài trí công sở; xây dựng môi trường làm việc 

văn minh, hiệu quả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện 

văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 08 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Mục đích và nguyên tắc thực 

hiện văn hóa công sở. 

- Chương II – Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, gồm 04 Điều 

(từ Điều 3 đến Điều 6), quy định về: (1) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống và tinh 

thần, thái độ làm việc; (2) Chuẩn mực ứng xử, giao tiếp; (3) Trang phục, lễ phục 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, 

công chức, viên chức; (4) Bài trí công sở. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 7 và Điều 8), quy 

định về: (1) Tổ chức thực hiện; (2) Điều khoản thi hành. 

2. Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 

5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND để thực hiện đúng và đầy 

đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 
                                                 

96 Điều 3 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg quy định: 

“Điều 3. Căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban hành Quy chế văn hóa của cơ quan, địa 

phương mình.”. 



  115 

13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1597; nhằm tăng cường 

phân cấp, tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp 

xã trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước. 

(3) Điều 3: Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường. 

(4) Điều 4: Phân cấp cho Sở Nội vụ. 

(5) Điều 5: Phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập. 

(6) Điều 6: Tổ chức thực hiện. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

3. Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng 

chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, 

thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công 

vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND để thực hiện đúng và 

đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 

của Chính phủ ban hành quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ98; tạo cơ sở 

                                                 
97 Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một 

hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy 

định không được phân cấp”. 
98 Điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định:  

“Điều 34. Trách nhiệm triển khai, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ 

1. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, cơ quan tham mưu, giúp 

việc trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
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pháp lý cho việc cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 

chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND ban hành kèm theo Quy chế cung cấp, 

quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên 

dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2026/QĐ-CTUBND quy định về 

việc cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký 

số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 14 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I – Quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy 

định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ; (4) 

Nguyên tắc quản lý, sử dụng; (5) Giá trị pháp lý của chữ ký số chuyên dùng công 

vụ và văn bản điện tử. 

- Chương II – Quy định cụ thể, gồm 06 Điều (từ Điều 6 đến Điều 11), quy 

định về: (1) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp trong việc đề nghị 

cấp chứng thư số; (2) Quản lý chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ; (3) Tổ 

chức triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; (4) Tổ chức sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng công vụ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; (5) Quản lý thiết 

bị lưu khóa bí mật; (6) Bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý, sử dụng chữ ký 

số chuyên dùng công vụ. 

- Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 12 đến Điều 14), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; (2) Trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị; (3) Trách nhiệm của cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng công vụ. 

(Nội dung chi tiết của văn bản được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp 

luật, địa chỉ: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/home.aspx)./. 

                                                 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các tổ chức khác theo quy định của cấp có thẩm quyền có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, ban hành quy định, quy chế về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ 

ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trong 

phạm vi quản lý”.   

https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/home.aspx
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